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WRITING TASK 1 
CHALLENGE 13 

 
 
DẠNG: TABLE 
 
The table below shows the amount of waste production (in millions of tonnes) in six different countries 
over a twenty-year period. 
Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons 
where relevant. Write at least 150 words. 
 

 
 
BƯỚC 1: Đọc đề và thực hiện theo các bước sau: 
 
1/ Tạo structure (dàn ý) cho bài (có mấy đoạn, mỗi đoạn viết gì) 
2/ Xác định 1-2 điểm nổi bật nhất và chung nhất để làm câu nhận xét tổng quan (overview) + Các key 
features mà bạn sẽ mô tả về chart (Body paragraphs) 
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BƯỚC 2: Tự viết bài theo ý của bạn (min 150 từ), cố gắng canh thời gian <= 20 phút. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3 
© Được biên soạn bởi Next Level English (nextlevelenglish.vn) 

BƯỚC 3: Đọc bài mẫu và học từ vựng 
 
Sample essay (Simon_band 9.0) 
 
The chart compares the amounts of waste that were produced in six countries in the years 1980, 1990 
and 2000. 
In each of these years, the US produced more waste than Ireland, Japan, Korea, Poland and Portugal 
combined. It is also noticeable that Korea was the only country that managed to reduce its waste 
output by the year 2000. 
Between 1980 and 2000, waste production in the US rose from 131 to 192 million tonnes, and rising 
trends were also seen in Japan, Poland and Portugal. Japan’s waste output increased from 28 to 53 
million tonnes, while Poland and Portugal saw waste totals increase from 4 to 6.6 and from 2 to 5 
million tonnes respectively. 
The trends for Ireland and Korea were noticeably different from those described above. In Ireland, 
waste production increased more than eightfold, from only 0.6 million tonnes in 1980 to 5 million 
tonnes in 2000. Korea, by contrast, cut its waste output by 12 million tonnes between 1990 and 2000. 
(165 words) 
 
 
1/ Structure essay (dàn ý) 

Paragraph 1 – Introduction 

• Introduces the chart comparing waste production. 
• Specifies six countries and three years. 

Paragraph 2 – Overview 

• The US produced far more waste than all other countries combined. 
• Korea was the only country to reduce waste by the end of the period. 

Paragraph 3 – Details (Increases) 

• Waste output rose in the US, Japan, Poland and Portugal. 
• Japan showed a substantial increase over time. 

Paragraph 4 – Details (Different trends) 

• Ireland experienced a dramatic rise in waste. 
• Korea recorded a decline in waste production. 
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2/ Dịch song ngữ: 
 

English Vietnamese 

The chart compares the amounts of waste that 
were produced in six countries over three different 
years. 

Biểu đồ so sánh lượng rác thải được tạo ra ở 
sáu quốc gia trong ba năm khác nhau. 

In each year, the US produced more waste than all 
the other countries combined, and it 
is noticeable that Korea was the only country 
to reduce its waste output by the end of the 
period. 

Trong mỗi năm, Mỹ tạo ra lượng rác thải 
nhiều hơn tổng của tất cả các quốc gia còn 
lại, và có thể nhận thấy rằng Hàn Quốc là 
quốc gia duy nhất giảm lượng rác thải vào 
cuối giai đoạn. 

Between the first and final years, waste production 
in the US rose steadily, and upward trends were 
also seen in Japan, Poland and Portugal. Japan’s 
waste output increased significantly, while Poland 
and Portugal experienced more modest growth. 

Từ năm đầu đến năm cuối, lượng rác thải tại 
Mỹ tăng đều, và xu hướng tăng cũng được 
ghi nhận tại Nhật Bản, Ba Lan và Bồ Đào Nha. 
Lượng rác thải của Nhật Bản tăng đáng kể, 
trong khi Ba Lan và Bồ Đào Nha có mức tăng 
khiêm tốn hơn. 

The trends for Ireland and Korea were markedly 
different. Ireland saw waste production rise 
dramatically, whereas Korea cut its waste 
output during the final decade. 

Xu hướng tại Ireland và Hàn Quốc khác biệt 
rõ rệt. Ireland ghi nhận lượng rác thải tăng 
mạnh, trong khi Hàn Quốc cắt giảm lượng 
rác thải trong thập kỷ cuối. 

 
 
3/ Vocab and Grammar: 
3.1/ Vocabulary: 
 

Từ / Cụm Loại Nghĩa tiếng Việt Synonym Antonym 

amounts of waste n phr lượng rác thải waste quantities – 

produced v được tạo ra generated – 

more than … combined comp phr nhiều hơn tổng của … exceeded the total of – 

noticeable adj đáng chú ý evident – 

reduce waste output v phr giảm lượng rác thải cut waste production increase 

rose steadily v phr tăng đều increased gradually – 

upward trends n phr xu hướng tăng rising trends – 

increased significantly v phr tăng đáng kể rose considerably – 

markedly different adj phr khác biệt rõ rệt sharply different – 

cut its waste output v phr cắt giảm lượng rác thải reduced waste levels – 
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3.2/ Ngữ pháp và cấu trúc hay: 
 

Cấu trúc Nghĩa tiếng Việt Cách dùng Ví dụ trong bài 

In each year, + 
clause 

Trong mỗi năm, … 
So sánh lặp lại theo 
thời gian 

In each of these years, the US 
produced more waste… 

the only country 
that + clause 

quốc gia duy nhất 
mà… 

Nhấn mạnh trường 
hợp đặc biệt 

the only country that managed to 
reduce… 

Between … and … 
Trong giai đoạn từ 
… đến … 

Mô tả khoảng thời 
gian 

Between 1980 and 2000, waste 
production… 

whereas + clause trong khi 
Đối chiếu xu hướng 
trái ngược 

…, whereas Korea cut its waste 
output 

saw + noun phrase chứng kiến… Mô tả sự thay đổi Ireland saw waste production rise… 

 
 
BƯỚC 4: Sau khi đã học từ bài mẫu, nếu được enhance bài viết của bạn, bạn sẽ viết lại thế 
nào? 
 
 
 


